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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Thông tin chung 

Tên học phần:   LUẬT BIỂN TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN  
(Law of the Sea in Fishing) 

Mã số:    FT508 
Thời lượng:     2(2-0)   

 Loại:     chuyên ngành, tự chọn 
Học phần tiên quyết: không 
Bộ môn quản lý:  Công nghệ Khai thác Thủy sản 

1. Thông tin về giảng viên 
TT Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 
1 GVC-TS-Phan 

Trọng Huyến 
Thỉnh 
giảng 

0914017299 phantronghuyen@gmail.com 

2     

2. Thông tin về lớp học 
Tên lớp: CHHH2013-1 (TẠI HẢI PHÒNG) 
Thuộc chuyên ngành: Khai thác thủy sản. 
Sĩ số: 10 
Học kỳ: 2 năm học 2013- 2014 

3. Địa điểm và thời gian dạy – học 
Thời gian  Địa điểm 

T3 T4 T5 T6 T6 CN T2 
Lên lớp Viện NC Hải sản    7g30-11g10 và 13g30-17g10 
Hướng 
dẫn 

        

 

4. Lịch trình dạy - học 
Tuần Ngày Nội dung Tài liệu 

1 
 

8/3 
(Buổi 
sáng) 

Chủ đề mở đầu: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO MÔN 
HỌC 
Chủ đề 1: PHÂN TÍCH LÀM RÕTẦM QUAN TRỌNG  
CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI 
VÀ NGHỀ CÁ BIỂN? 

TL 6,7 và  
9 (C 1),  

TL 11, 16 

mailto:phantronghuyen@gmail.com


Chủ đề 2: PHÂN TÍCH LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT 
PHẢI CÓ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ ? 

(Thảo luận) 
8/3 

(Buổi 
chiều) 

Chủ đề 3: PHÂN TÍCH LÀM RÕ LỊCH SỬ PHÁT 
TRIỂN CỦA LUẬT BIỂN QUỐC TẾ ?  
Chủ đề 4: PHÂN TÍCH LÀM RÕ NỘI DUNG CHÍNH 
CỦA CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 
1982? 
Chủ đề 5: PHÂN TÍCH LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT 
PHẢI HÌNH THÀNH TÒA ÁN LUẬT BIỂN QUỐC 
TẾ?  
Chủ đề 6: PHÂN TÍCH LÀM RÕ ƯU NHƯỢC ĐIỂM, 
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ Ý NGHĨA CỦA TỪNG LOẠI 
ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH LÃNH HẢI 

(Thảo luận) 

TL 1,  7 và  
9 (C 1, 2), 
TL 12,17 

9/3 
(Buổi 
sáng) 

Chủ đề 7: PHÂN TÍCH LÀM RÕ PHẠM VI GIỚI 
HẠN,  
VÀ TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA TỪNG VÙNG 
NƯỚC  
THEO LUẬT BIỂN QUỐC TẾ  
Chủ đề 8: PHÂN TÍCH LÀM RÕ KHÁI NIỆM, PHẠM 
VI GIỚI HẠN, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA THỀM 
LỤC ĐỊA, ĐÁY ĐẠI DƯƠNG THEO LUẬT BIỂN 
QUỐC TẾ  
Chủ đề 9: PHÂN TÍCH LÀM RÕ KHÁI NIỆM, PHẠM 
VI GIỚI HẠN, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA QUỐC 
GIA KHÔNG CÓ BIỂN VÀ QUỐC GIA QUẦN ĐẢO  
THEO LUẬT BIỂN QUỐC TẾ  

(Thảo luận) 

TL 1,  7 và 9 
(C2), TL 11, 

12 

9/3 
(Buổi 
chiều) 

Chủ đề 10: PHÂN TÍCH LÀM RÕ NỘI DUNG  CỦA 
LUẬT BIỂN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ KHAI THÁC 
THỦY SẢN? 
Chủ đề 11: PHÂN TÍCH LÀM RÕ SỰ HÌNH THÀNH  
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT BIỂN VIỆT NAM? 
Chủ đề 12: PHÂN TÍCH LÀM RÕ SỰ HOÀN THIỆN 

HỆ THỐNG PHÁP QUY CỦA LUẬT BIỂN VIỆT 
NAM 

TL 1, 2, 8 và 
 9 (C2, 3), 
TL 11, 12 

10/3 
(Buổi 
sáng) 

Chủ đề 13:PHÂN TÍCH LÀM RÕ TÍNH CHUẨN MỰC 
VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ  
XÁC ĐỊNH LÃNH HẢI VIỆT NAM SO VỚI LUẬT 
BIỂN QUỐC TẾ? 
Chủ đề 14:PHÂN TÍCH LÀM RÕ TÍNH CHUẨN MỰC 
VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VÙNG BIỂN VIỆT NAM  
SO VỚI LUẬT BIỂN QUỐC TẾ? 
Chủ đề 15:PHÂN TÍCH LÀM RÕ PHÁP LUẬT BIỂN 
VIỆT NAM TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN NHƯ 

THẾ NÀO? 

TL 1, 2, 
3,4,5, 8 và 
 9 (C3), TL 

13,14,15 

 10/3 
(Buổi 
chiều) 

Chủ đề 16:PHÂN TÍCH LÀM RÕ VAI TRÒ CỦA 
BIỂN ĐÔNG ĐỐI VỚI LUẬT BIỂN 
Chủ đề 17:PHÂN TÍCH LÀM RÕ QUÁ TRÌNH PHÂN 
CHIA BIỂN VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC LÁNG 
GIỀNG  

TL 1, 8 và 
 9 (C4), TL 

10 



Chủ đề 18:PHÂN TÍCH LÀM RÕ VẤN ĐỀ TRANH 
CHẤP HOÀNG SA - TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG 

2 11/3 
(Buổi 
sáng) 

Chủ đề 19:VIỆT NAM THỰC THI LUẬT BIỂN 
TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN  
Chủ đề 20:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀU CÁ 
HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC VÙNG BIỂN 
Chủ đề 21: THỰC THI PHÒNG NGỪA Ô NHIỂM 
BIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY 
SẢN 

(Thảo luận) 

TL 1, 8 và 
 9 (C4,5), TL 

10 

 11/3 
(Buổi 
chiều) 

Chủ đề 22: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ 
NGHỀ CÁ 

(Kiểm tra học phần) 
TL 2,5 và 

 9 (C5) 

 
5. Mô tả 
 Học phần cung cấp cho học viên cao học ngành Khai thác thủy sản những kiến 
thức Pháp luật quốc tế về biển; Pháp luật biển quốc gia từ đó có khả năng vận dụng 
vào lĩnh vực chuyên môn của mình góp phần đưa ngành khai thác thủy sản Việt Nam 
ngày càng phát triển theo hướng hội nhập quốc tế. 
 
6. Mục tiêu   

Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 
1. Có phương pháp luận khoa học về pháp lý, những kiến thức về luật biển 

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Khai thác thuỷ sản; 
2. Định hướng nghiên cứu đảm bảo an toàn về pháp lý cho hoạt động sản xuất 

nghề cá trên biển quốc tế và quốc gia. 
 

7. Nội dung  
Số tiết TT Chủ đề LT TH 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Những vấn đề chung về luật biển quốc tế 
Tầm quan trọng của biển và đại dương 
Sự cần thiết phải có luật biển quốc tế 
Lịch sử phát triển Luật biển Quốc tế 
Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 
Sự hình thành tòa án Quốc tế về luật biển 

6 0 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 

 
2.4 
2.5 

Pháp luật biển quốc tế về nghề cá 
Quy định đường cơ sở dùng để tính lãnh hải 
Pháp luật biển quốc tế đối với các vùng nước  
Pháp luật biển quốc tế đối với thềm lục địa và đáy đại 
dương  
Pháp luật biển quốc tế đối với đảo và quốc gia quần đảo 
Pháp luật biển quốc tế đối với quốc gia không có biển 

7 0 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Pháp luật biển Việt Nam về nghề cá 
Lịch sử phát triển của luật biển Việt Nam 
Hệ thống pháp quy luật biển Việt Nam  
Đường cơ sở dùng để tính lãnh hải của Việt Nam 
Pháp luật biển Việt Nam đối với các vùng nước  

7 0 



3.5 Luật biển Việt Nam trong quản lý nghề cá 
4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Phân chia biển Việt Nam và các nước  
Vai trò của biển Đông đối với Việt Nam 
Phương pháp phân chia biển giữa các quốc gia 
Phân chia biển giữa Việt Nam-Trung Quốc 
Phân định vịnh Thái Lan giữa Việt Nam và các quốc gia 
Vấn đề tranh chấp trên biển Đông 

5 0 

5 
5.1 
5.2 

 
5.3 

 
5.4 
5.5 

Thực thi pháp luật biển Việt Nam trong nghề cá 
Đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trên biển Việt Nam 
Đối với tàu cá Việt Nam hoạt động ngoài vùng biển quốc 
gia 
Thực thi phòng ngừa ô nhiểm biển trong hoạt động nghề 
cá 
Việt Nam và tòa án Quốc tế về luật biển 
Vấn đề nghiên cứu khoa học biển phục vụ nghề cá 

5 0 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

9.1. Thang điểm đánh giá 
1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai 

phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần; 
2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), 

cho điểm chẵn; 
3. Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn 

đến phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 70%; 
4. Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu. 
 
 



9.2. Các hoạt động đánh giá 
TT Hoạt động đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số (%) 
1 Kiểm tra Viết 30 
2 Thi kết thúc học phần  Viết 70 

 

11. Lịch kiểm tra – đánh giá 
TT Nội dung kiểm tra – đánh giá Ngày giao Hạn nộp 
1 Bài tập về nhà hàng tuần/ bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/ 

báo cáo thực hành cho cá nhân hay nhóm học viên 
  

2 Kiểm tra giữa/ cuối học kỳ 11/3 11/3 

3 Thi kết thúc học phần Theo lịch của trường 

12. Yêu cầu đối với học viên 

 Học viên chuẩn bị bài thảo luận tại lớp theo từng chủ đề. 

 

         TRƯỞNG BỘ MÔN  GIẢNG VIÊN 

 

 

 

                                                                                                  PHAN TRỌNG HUYẾN 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN 

 

  


